
TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /TB-CTLĐO    Lâm Đồng, ngày      tháng       năm

THÔNG BÁO
Về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác 

thuộc ngân sách nhà nước

Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của 
Quốc hội;

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thực hiện công khai thông tin 153 người nộp thuế 
còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 
30/6/2024 với số tiền là 142.563.418.077 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi 
hai tỷ, năm trăm sáu mươi ba triệu, bốn trăm mười tám ngàn, không trăm bảy 
mươi bảy đồng).

Lý do công khai: Người nộp thuế không chấp hành nghĩa vụ thuế và các 
khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
100 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 
126/2020/NĐ-CP.

(Danh sách chi tiết người nộp thuế kèm theo)
Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân được biết./.
Nơi nhận:
- Sở Thông tin &Truyền thông
 tỉnh Lâm Đồng (phối hợp);
- Thông tấn xã Việt Nam tại Lâm Đồng
(Phân xã Lâm Đồng (phối hợp);
- Đài Phát thanh Truyền hình
 Lâm Đồng (đưa tin);
- Đài Truyền thanh TH các huyện,
 Tp. Đà Lạt & Bảo Lộc (đưa tin);
- Báo Lâm Đồng (đưa tin);
- Trang Thông tin điện tử Cục Thuế;
- Các phòng, VP Cục Thuế;
- Các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế;
- Lưu: VT, QLN, ntpdung.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tiến



TỔNG CỤC THUẾ      
CỤC THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG      

      
DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN NỢ THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tháng 07 năm 2024
(Ban hành kèm theo Thông báo số:            /TB-CTLĐO ngày     /    /2024 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng)

      Đơn vị tính : Đồng

Trong đó nợ trên 90 ngày

STT MST Tên NNT Địa chỉ kinh doanh Nợ trên 90 ngày
Thuế và các 

khoản nợ khác Tiền thuê đất
Tiền cấp quyền 

khai thác 
khoáng sản

1 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8

 153 Tổng cộng   142.563.418.077   102.643.739.928  35.524.553.303   4.395.124.846 

1 5801488483 CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐIỆN ĐẠ SAR(NTNN)

Thôn 1, Xã Đạ Sar, Huyện 
Lạc Dương, Lâm Đồng

        
139.290.862 

         
139.290.862   

2 5801518995
CÔNG TY TNHH LIÊN 
DOANH THUNG LŨNG 
NẮNG (NTNN)

Thôn 1, Xã Đạ Sar, Huyện 
Lạc Dương, Lâm Đồng

          
95.378.398 

           
95.378.398   

3 5800000135
CÔNG TY CỔ PHẦN 
LÂM CÔNG NGHIỆP 
LÂM ĐỒNG

Số 51 Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

     
2.297.974.387 

      
1.655.728.051 

      
642.246.336  

4 5800491099

CÔNG TY CP DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 
LẮP VIỄN THÔNG ĐÀ 
LẠT

Số 99A, Hùng Vương, 
Phường 11, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

     
2.930.564.451 

      
2.046.521.671 

      
884.042.780  



5 5800526626 CÔNG TY CỔ PHẦN 
DASAR

Số 21, Hùng Vương, 
Phường 10, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

     
2.413.538.421 

      
2.413.538.421   

6 5801342420
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THỦY ĐIỆN ĐA NHIM 
THƯỢNG 2

Tiểu khu 94, Xã Đạ Nhim, 
Huyện Lạc Dương, Lâm 
Đồng

     
2.015.354.407 

         
311.566.263 

   
1.703.788.144  

7 5801375088 CÔNG TY CỔ PHẦN 9.0 
THIÊN HỒNG PHÚC

Đường Mimoza, tổ Sở 
Lăng, Phường 10, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

            
7.579.500 

             
7.579.500   

8 5801376571 CÔNG TY CỔ PHẦN 
TRÀ THẢO DƯỢC VIỆT

Tổ 19 An Sơn, Phường 4, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

          
16.702.900 

           
16.702.900   

9 5801378402 CÔNG TY CỔ PHẦN THE 
BITTER CACAO

Số 44 đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

        
260.277.169 

         
260.277.169   

10 5801415904 CÔNG TY CỔ PHẦN 
ÁNH DƯƠNG GROUP

Số 63 đường Tô Hiệu, 
Phường 7, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
6.637.471 

             
6.637.471   

11 5801434199 CÔNG TY CỔ PHẦN 
ATISO ĐÀ LẠT

Số 15 Phan Đình Giót, 
Phường 6, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
85.977.006 

           
85.977.006   

12 5801443059
CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN CAO NGUYÊN

49/10 Phạm Hồng Thái, 
Phường 10, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
5.659.779 

             
5.659.779   

13 5801460093

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 
VIỆT HUY

Hẻm 4, Đường Khe Sanh, 
Phường 10, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
22.541.145 

           
22.541.145   



14 5801462580
CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
BĐS HOÀNG GIA

Số 1 Pasteur, Phường 4, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   

15 5801474265 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀ 
LẠT MEGA CITY

Số 42, đường Hà Huy Tập, 
Phường 3, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

        
609.875.089 

         
609.875.089   

16 5801476745
CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN DU 
LỊCH HỒ TRÀM

Thôn Đa Ra Hoa, Xã Đạ 
Nhim, Huyện Lạc Dương, 
Lâm Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   

17 5801486246
CÔNG TY TNHH THI 
CÔNG CƠ GIỚI XÂY 
DỰNG MÁI LÁ 68

Thôn Long Lanh, Xã Đạ 
Chais, Huyện Lạc Dương, 
Lâm Đồng

            
6.299.700 

             
6.299.700   

18 5800000431 Ban Quản Lý Rừng Tân 
Thượng

Tân Châu, Xã Tân Châu, 
Huyện Di Linh, Lâm Đồng

            
7.372.750 

             
7.372.750   

19 5801414996 Công ty TNHH MTV Lâm 
Nghiệp Di Linh (NTNN)

Km 93, Quốc lộ 28, Thôn 
K'Long Trao II, Xã Gung 
Ré, Huyện Di Linh, Lâm 
Đồng

            
8.347.739 

             
8.347.739   

20 5800345732 CÔNG TY CỔ PHẦN 
VRG - BẢO LỘC

Số 263, Hoàng Văn Thụ, 
Phường 1, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

          
40.893.620 

           
40.893.620   

21 5800408823 CÔNG TY TNHH XĂNG 
DẦU LIÊN ĐẦM

Số 201, xóm 4, thôn 8, Liên 
Đầm, Xã Liên Đầm, Huyện 
Di Linh, Lâm Đồng

            
9.161.691 

             
9.161.691   

22 5800500071 CÔNG TY TNHH BẢO 
NGHI

Thôn Tân Lâm, Xã Đạ Đờn, 
Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

   
21.116.201.513 

    
17.045.941.677    

4.070.259.836 

23 5800534680
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THỦY ĐIỆN TRUNG 
NAM

Thôn 2, Xã Tân Thượng, 
Huyện Di Linh, Lâm Đồng

     
2.544.745.623 

      
2.544.745.623   



24 5800543269
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG - THƯƠNG MẠI 
CỬU LONG

Thôn Tân Phú 2, Xã Đinh 
Lạc, Huyện Di Linh, Lâm 
Đồng

        
359.617.342 

           
34.752.332       

324.865.010 

25 0310186509

CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI 
THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CƠ 
KHÍ NHẬT ANH

Số 21B/3 Trần Phú, Phường 
3, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

          
15.787.763 

           
15.787.763   

26 5800925941
CÔNG TY CỔ PHẦN 
NĂNG LƯỢNG TÂN 
THƯỢNG

Thôn 2, Xã Tân Lâm, 
Huyện Di Linh, Lâm Đồng

        
539.646.268 

         
539.646.268   

27 5801317135
CÔNG TY TNHH KHAI 
THÁC XÂY DỰNG LỘC 
ĐẠI PHÁT

Thôn 3, Gia Hiệp, Xã Gia 
Hiệp, Huyện Di Linh, Lâm 
Đồng

          
11.614.422 

           
11.614.422   

28 5801323900
CÔNG TY TNHH ĐẦU 
TƯ XÂY DỰNG TÂN 
THANH

Thôn 5, Xã Tân Thanh, 
Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

            
6.476.025 

             
6.476.025   

29 5801347115
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG HOÀNG XUÂN 
TRƯỜNG

Thôn Tân Trung, Xã Tân 
Hà, Huyện Lâm Hà, Lâm 
Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   

30 5801405159 CÔNG TY TNHH TĂNG 
TRANG

Thôn Tân Kết, Xã Liên Hà, 
Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

        
236.891.011 

         
236.891.011   

31 5801437344
CÔNG TY CỔ PHẦN 
BẤT ĐỘNG SẢN CAO 
NGUYÊN DI LINH

133 Đường Lê Lợi, tổ dân 
phố 6, Thị trấn Di Linh, 
Huyện Di Linh, Lâm Đồng

            
6.289.000 

             
6.289.000   

32 5801456065 CÔNG TY TNHH THÁC 
TRE THÀNH ĐẠT

Khu phố Hòa Lạc, Thị trấn 
Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, 
Lâm Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   

33 5801470165 CÔNG TY TNHH DH 
LAND HOME

Thôn Liên Trung, Xã Tân 
Hà, Huyện Lâm Hà, Lâm 
Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   



34 5801472081 CÔNG TY TNHH TM DV 
DU LỊCH AN ĐIỀN PHÁT

Thôn 5, Xã Tân Lâm, 
Huyện Di Linh, Lâm Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   

35 5801472557 CÔNG TY TNHH ANH 
CƯỜNG HÒA NAM

Số 28 thôn 3, Xã Hòa Nam, 
Huyện Di Linh, Lâm Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   

36 5801477410
CÔNG TY CP BẤT 
ĐỘNG SẢN 
LAMDONGLANDHOUSE

Số 649 Hùng Vương, Thị 
trấn Di Linh, Huyện Di 
Linh, Lâm Đồng

            
6.334.800 

             
6.334.800   

37 5801479464 CÔNG TY TNHH KIM 
LÂM HÀ 68

Số 27 khu phố Sơn Hà, Thị 
trấn Đinh Văn, Huyện Lâm 
Hà, Lâm Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   

38 5801481985 CÔNG TY TNHH BĐS 
ĐOÀN GIA

Số 235, Tổ dân phố Văn 
Tâm, Thị trấn Đinh Văn, 
Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   

39 5801485764
CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN NGỌC 
ANH 2000

Thôn 5, Xã Liêng Srônh, 
Huyện Đam Rông, Lâm 
Đồng

            
6.600.450 

             
6.600.450   

40 5801490764 CÔNG TY TNHH TIẾN 
ĐỨC HÀ

Đường Võ Thị Sáu, Khu 
phố Đồng Tâm, Thị trấn 
Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, 
Lâm Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   

41 5801494247
CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU 
TƯ THIÊN MỘC

24/801 Hùng Vương, Thị 
trấn Di Linh, Huyện Di 
Linh, Lâm Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   

42 0302029252-
001

Chi Nhánh Công Ty TNHH 
Thành Bưởi

Số 6, Lữ Gia, Phường 9, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

          
11.119.537 

           
11.119.537   



43 5801288325 CÔNG TY TNHH AN 
HOLDINGS

Số 6 đường Triệu Việt 
Vương, Phường 4, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

        
313.772.747 

         
313.772.747   

44 0315161593-
026

CHI NHÁNH CÔNG TY 
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
MAI LINH TẠI LÂM 
ĐỒNG

Số 186 đường Phạm Ngọc 
Thạch, Phường 6, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

     
3.286.700.743 

      
3.286.700.743   

45 5801407491 CÔNG TY TNHH 
CHANG CHÂU

Số 11H/1 đường Lữ Gia, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
6.656.400 

             
6.656.400   

46 5801478615
CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐIỆN ĐA BRLEN 
(NTNN)

Thôn 4, Xã Lộc Tân, Huyện 
Bảo Lâm, Lâm Đồng

        
286.073.129 

         
286.073.129   

47 5800039005 Công Ty TNHH Trà Giống 
Cao Nguyên

Khu 6 - TT Lộc Thắng, 
Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

        
865.166.545 

           
52.608.724 

      
812.557.821  

48 5800563748
CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ GIA LINH

Thôn 13, Xã Lộc Ngãi, 
Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   

49 5800606127 Công Ty Cổ Phần Hà 
Phong

Tiểu khu 614, Xã Lộc Ngãi, 
Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

     
2.374.102.786 

      
2.374.102.786   

50 0302778188-
024

Chi Nhánh Công Ty Cổ 
Phần Vận Tải Và Dịch Vụ 
Du Lịch Phương Trang - 
Nhà Hàng Phương Trang 
Madaguôi

Số 41, khu phố 1, quốc lộ 
20, Thị trấn Ma Đa Guôi, 
Huyện Đạ Huoai, Lâm 
Đồng

          
21.236.530 

           
21.236.530   

51 5801250995
CÔNG TY CỔ PHẦN 
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ 
ITASCO

Cát Quế, Thị trấn Lộc 
Thắng, Huyện Bảo Lâm, 
Lâm Đồng

     
5.588.338.799 

      
5.588.338.799   

52 5801337170 HỢP TÁC XÃ NÔNG 
NGHIỆP HẢI NAM

THÔN 1, Xã Lộc Bảo, 
Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

            
8.841.206 

             
8.841.206   



53 0107967375

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG 
SẢN XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
CKBQP

Km 14+868 đường Đại lộ 
Thăng Long, Xã Song 
Phương, Huyện Hoài Đức, 
Hà Nội

          
13.740.782 

           
13.740.782   

54 5801352838
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THIÊN PHÚ CƯỜNG 
LÂM ĐỒNG

Thôn 11, Xã Lộc An, 
Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

            
6.195.850 

             
6.195.850   

55 5801504311 CÔNG TY TNHH MTV 
XÂY DỰNG HẢI ANH

Tổ dân phố 13, Thị trấn Cát 
Tiên, Huyện Cát Tiên, Lâm 
Đồng

            
6.669.750 

             
6.669.750   

56 5800452237
Công Ty Phát Triển Hạ 
Tầng Khu Công Nghiệp 
Lộc Sơn - Phú Hội

371 Thống Nhất-Liên 
Nghĩa-Đức Trọng, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng

   
24.187.311.013 

      
1.020.597.646 

 
23.166.713.367  

57 5801178562 CÔNG TY TNHH AIPTY 
VIỆT NAM

Thôn Srê Đăng, Xã N-Thol 
Hạ, Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

          
40.796.748 

           
40.796.748   

58 5800371073
CÔNG TY TNHH ĐẦU 
TƯ XÂY DỰNG KIẾN 
THÁI LỢI

Số 391 đường 2 tháng 4, 
Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện 
Đơn Dương, Lâm Đồng

        
706.150.265 

         
706.150.265   

59 3600676148 CÔNG TY TNHH NHẬT 
MINH 55555

Số 447 Hùng Vương, Thị 
trấn D-Ran, Huyện Đơn 
Dương, Lâm Đồng

            
7.763.027 

             
7.763.027   

60 5801201370 CÔNG TY TNHH ĐỒNG 
THÚY

Lô Thanh Thanh, Tổ 16, 
Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng

          
74.601.686 

           
74.601.686   

61 5801286737 CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG TÍN THÁI

Mỏ đá thôn Gần Reo, Xã 
Liên Hiệp, Huyện Đức 
Trọng, Lâm Đồng

          
22.599.122 

           
22.599.122   



62 5801288283
CÔNG TY TNHH MTV 
NÔNG TRANG SINH 
PHÚ

Tân Phú, Xã Ninh Gia, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

          
15.728.691 

           
15.728.691   

63 5801330295 CÔNG TY TNHH 
CORDYCEPS

Thôn Thanh Bình 1, Xã 
Bình Thạnh, Huyện Đức 
Trọng, Lâm Đồng

          
11.732.207 

           
11.732.207   

64 5801340695 CÔNG TY TNHH SX TM 
DV RẠNG ĐÔNG

Số 64 đường Xuân Thủy, 
Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng

          
22.750.118 

           
22.750.118   

65 5801350012

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU DSC ĐỨC 
TRỌNG

Thôn 1, Xã Tà Hine, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng

          
65.684.543 

           
65.684.543   

66 5801350252 CÔNG TY CỔ PHẦN 
OKIS VIỆT NAM

Thôn Phú An, Xã Phú Hội, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

          
42.264.000 

           
42.264.000   

67 5801365435 CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG LỢI NGA

Số 45 Tôn Thất Tùng, Lô 
90, Thị trấn Liên Nghĩa, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

        
149.703.420 

         
149.703.420   

68 5801368700 CÔNG TY TNHH 
QUANG TRUNG ĐÀ LẠT

Số 31/14, Finôm, Xã Hiệp 
Thạnh, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

     
2.320.082.763 

      
2.320.082.763   

69 5801399138
CÔNG TY CỔ PHẦN 
XÂY DỰNG CẦU 
ĐƯỜNG 568

Số 5, Tổ 17, Quốc lộ 20, 
Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp 
Thạnh, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

     
2.884.986.045 

      
2.884.986.045   



70 5801413174 CÔNG TY CỔ PHẦN 
THỰC PHẨM OLADO

Khu công nghiệp Phú Hội, 
Xã Phú Hội, Huyện Đức 
Trọng, Lâm Đồng

            
6.299.700 

             
6.299.700   

71 4101550455 CÔNG TY CỔ PHẦN 
KHOÁNG SẢN HVN

Số 110 Phan Chu Trinh, Thị 
trấn Liên Nghĩa, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng

            
8.397.400 

             
8.397.400   

72 5801447367 CÔNG TY CỔ PHẦN 
S.A.M LAND DALAT

08 Nguyễn Đình Chiểu, Thị 
trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn 
Dương, Lâm Đồng

          
18.018.800 

           
18.018.800   

73 5801452399
CÔNG TY TNHH SAN 
LẤP MẶT BẰNG PHÚ 
QUỲNH

Thôn Hiệp Thuận, Xã Ninh 
Gia, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

            
6.727.485 

             
6.727.485   

74 5801457950 CÔNG TY TNHH 
MOFAST LÂM ĐỒNG

Thôn Phú Trung, Xã Phú 
Hội, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

        
126.094.022 

         
126.094.022   

75 5801489984
CÔNG TY TNHH 
KHOÁNG SẢN TÂN 
CƯỜNG PHÁT

tổ 27, đường Bà Triệu, Thị 
trấn Liên Nghĩa, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   

76 5801502057
CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI & DỊCH 
VỤ K&H HOLDINGS

Thôn Bồng Lai, Xã Hiệp 
Thạnh, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

            
8.753.500 

             
8.753.500   

77 5801503766 CÔNG TY TNHH TRẦN 
THÁI LTD

Số 01 Đồi Thông, Thôn 1, 
Xã Đạ Ròn, Huyện Đơn 
Dương, Lâm Đồng

            
6.000.000 

             
6.000.000   

78 5800000329 Công ty Sản xuất Lụa Tơ 
tằm Bảo Lộc

Số 13 Trần Phú, Phường 
Lộc Tiến, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

     
2.742.537.715 

         
370.666.804 

   
2.371.870.911  

79 5801508073
CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
ĐAM B'RI (NTNN)

Thôn 14, Xã ĐamBri, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

          
11.662.712 

           
11.662.712   



80 5800003369 Công Ty TNHH Bá Thiên
Số 74, Huỳnh Thúc Kháng, 
Phường 2, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

     
4.213.349.958 

      
4.213.349.958   

81 0302637236

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ 
TRỒNG TRỌT TUẤN 
THIỆN

Số 855 Quốc lộ 20, Xã Lộc 
Châu, Thành phố Bảo Lộc, 
Lâm Đồng

   
12.234.996.508 

    
12.234.996.508   

82 5800385414 CÔNG TY TNHH ANH 
KIÊN

Số 319, đường 1/5, Phường 
B'Lao, Thành phố Bảo Lộc, 
Lâm Đồng

          
11.572.512 

           
11.572.512   

83 5800420228
CÔNG TY CỔ PHẦN 
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
LÂM ĐỒNG

Số 240 đườngTrần Phú, 
Phường Lộc Sơn, Thành 
phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

   
12.932.937.066 

    
12.932.937.066   

84 5800529578 CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q 
JOTON LÂM ĐỒNG

Thôn Tân Lập, Xã Lộc 
Châu, Thành phố Bảo Lộc, 
Lâm Đồng

        
962.531.193 

         
962.531.193   

85 5800776150
CÔNG TY CỔ PHẦN 
BẤT ĐỘNG SẢN MÃI 
THÀNH

Số 58A đường Nguyễn Thái 
Học, Phường 2, Thành phố 
Bảo Lộc, Lâm Đồng

     
4.588.903.243 

      
4.588.903.243   

86 5800835663 CÔNG TY TNHH THỊNH  
LỘC PHÁT

Lô CN7 Khu công nghiệp 
Lộc Sơn, Phường Lộc Sơn, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

     
1.873.944.078 

      
1.873.944.078   

87 5800234888-
004

Chi Nhánh Công Ty TNHH 
Tâm Châu - Lộc An

Thôn 3, Xã Lộc An, Huyện 
Bảo Lâm, Lâm Đồng

        
399.025.638 

         
399.025.638   



88 5800973173

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
KHAI THÁC VÀ XÂY 
DỰNG THƯ HOÀNG

Tổ 8, hẻm 112, Nguyễn 
Công Trứ, Phường 2, Thành 
phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

     
2.206.457.372 

      
2.206.457.372   

89 5801187951
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI 
TRƯỜNG XANH 
FRIENDLY

Thôn 2, Xã Đại Lào, Thành 
phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

          
33.231.406 

           
33.231.406   

90 5801281337 CÔNG TY TNHH THẦN 
KHÚC

Số 07 Yên Thế, Phường 2, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

     
2.611.312.421 

           
96.772.287 

   
2.514.540.134  

91 5801312930 CÔNG TY TNHH SX TM 
DV TÂN AN PHÁT

300/39 Phan Đình Phùng, 
Phường 2, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

     
1.354.573.811 

      
1.354.573.811   

92 5801326789 CÔNG TY TNHH TƠ 
LỤA MINH THÀNH

Số 360/11 đường Phan Đình 
Phùng, Phường Lộc Tiến, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

     
7.055.528.855 

      
7.055.528.855   

93 5801374976 CÔNG TY TNHH HÙNG 
HƯNG PHÁT BẢO LỘC

Số 11 đường Nguyễn Văn 
Cừ, Phường Lộc Sơn, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

            
7.031.500 

             
7.031.500   

94 5801377977
CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
LINH PHONG

Số 18 Trần Quý Cáp, Thôn 
4, Xã ĐamBri, Thành phố 
Bảo Lộc, Lâm Đồng

            
5.992.290 

             
5.992.290   

95 5801378716 CÔNG TY TNHH 
REHAM SLT

Số 73B Nguyễn Công Trứ, 
Phường 2, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

          
15.596.200 

           
15.596.200   



96 5801402285
CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐẠI 
PHƯỚC AN

Khu phố 2B, Phường Lộc 
Sơn, Thành phố Bảo Lộc, 
Lâm Đồng

          
20.000.000 

           
20.000.000   

97 5801415929 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ 
BLACA

Số 4/3 đường Nguyễn 
Trung Trực, Phường 2, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

          
65.920.880 

           
65.920.880   

98 5801433491 CÔNG TY TNHH DỊCH 
VỤ ĐẦU TƯ TRUNG TÍN

Số 496 Trần Phú, Phường 2, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

            
9.346.466 

             
9.346.466   

99 5801467412
CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
ĐẠI BÌNH HOLDING

Lô 9, Trung Tâm Thương 
Mại Phương Nam, đường 
Nguyễn Công Trứ, Phường 
1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

            
6.556.600 

             
6.556.600   

100 5801473208 CÔNG TY TNHH MTV 
X20 LĐ

10/53 Chu Văn An, Phường 
1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

          
61.938.312 

           
61.938.312   

101 5801476110 CÔNG TY TNHH 
DALONA

146 Đường Âu Cơ, Xã Lộc 
Nga, Thành phố Bảo Lộc, 
Lâm Đồng

          
16.391.100 

           
16.391.100   

102 5801477869
CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN LÊ 
GIA ĐQ

195 Phạm Ngọc Thạch, 
Phường Lộc Sơn, Thành 
phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

          
61.260.310 

           
61.260.310   

103 5801483284 CÔNG TY CỔ PHẦN 
BÓNG ĐÁ VIỆT NHẬT

84 Nguyễn Thái Học, 
Phường 2, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

          
58.580.940 

           
58.580.940   

104 5801491662
CÔNG TY CỔ PHẦN 
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
27-7 ĐẠI PHÚC

288/9, Phan Đình Phùng, 
Phường 2, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   



105 5801493099

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH 
NÚI TÌNH YÊU BẢO 
LỘC

Xóm 5, Thôn 11, Xã Đại 
Lào, Thành phố Bảo Lộc, 
Lâm Đồng

            
7.523.325 

             
7.523.325   

106 5801504872
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 
VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU 
TƯ ĐÔNG BẮC

38 Duy Tân, Phường 1, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

          
25.605.204 

           
25.605.204   

107 5801507464 CÔNG TY TNHH HÙNG 
CƯỜNG LÂM ĐỒNG

Số 25/6 Lê Ngọc Hân, 
Phường 1, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

          
14.500.000 

           
14.500.000   

108 5800344915 CÔNG TY TNHH THÀNH 
PHONG

Số 37 Đường Pasteur, 
Phường 4, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
48.886.067 

             
2.268.644 

        
46.617.423  

109 5800193021 CÔNG TY TNHH THANH 
THỦY

Số 5, Nguyễn Thái Học, 
Phường 1, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

     
2.641.735.072 

         
314.992.172 

   
2.326.742.900  

110 5800283740 CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG ĐÀ LẠT

Số 44 Trần Phú, Phường 4, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
5.918.318 

             
5.918.318   

111 5800391665 CÔNG TY TNHH MAI 
LINH ĐÀ LẠT

Số 186 Phạm Ngọc Thạch, 
Phường 6, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

     
2.312.557.661 

      
2.312.557.661   

112 5800409760 CÔNG TY TNHH VĨNH 
TIẾN

Số 162 - 164 đường Phạm 
Ngọc Thạch, Phường 6, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

          
40.928.255 

           
40.928.255   

113 5800412788 CÔNG TY TNHH THÔNG 
DUNG

Số 3 Trần Lê, Phường 4, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

        
831.402.385 

         
831.402.385   



114 5800424039 Công Ty TNHH Bảo Thịnh
Số 1A, Tự Phước, Phường 
11, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
5.723.178 

             
5.723.178   

115 5800653991 CÔNG TY TNHH HƯNG 
NGUYÊN

Số 86 (5/E21cũ), Nguyễn 
Đình Chiểu, Phường 9, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

          
61.881.866 

           
61.881.866   

116 5800457570

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ THI 
CÔNG CƠ GIỚI CHU 
TOÀN

Số 18/5/21 đường Bùi Thị 
Xuân, Phường 2, Thành phố 
Đà Lạt, Lâm Đồng

            
5.000.000 

             
5.000.000   

117 5800528214 Công Ty TNHH Đầu Tư 
Hàn Việt

Hẻm 84 Võ Trường Toản, 
Phường 8, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

     
1.086.426.856 

         
177.560.244 

      
908.866.612  

118 5800568640 CÔNG TY TNHH THANH 
ĐA

21-23 Lê Hồng Phong, 
Phường 4, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

        
203.232.916 

           
56.666.041 

      
146.566.875  

119 5800570664 CÔNG TY TNHH THÔNG 
PHONG

Tiểu khu 161, Xã Tà Nung, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

          
21.792.043 

           
21.792.043   

120 5800590981 CÔNG TY TNHH TẦM 
NHÌN XANH

20/8 Lữ Gia, Phường 9, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

          
11.089.131 

           
11.089.131   

121 5800913939 CÔNG TY TNHH LÂM 
PHẦN

Số 11 đường Đặng Thái 
Thân, Phường 3, Thành phố 
Đà Lạt, Lâm Đồng

     
1.436.656.451 

      
1.436.656.451   

122 5800926889 CÔNG TY TNHH THUẬN 
VIỆT

Số 7C đường Lê Hồng 
Phong, Phường 4, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

          
14.142.884 

           
14.142.884   



123 5800396328-
004

CHI NHÁNH CÔNG TY 
TNHH DU LỊCH THÀNH 
THÀNH CÔNG LÂM 
ĐỒNG - KHÁCH SẠN 
NGỌC LAN

Khách sạn Ngọc Lan, Số 42 
Nguyễn Chí Thanh, Phường 
1, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
7.819.638 

             
7.819.638   

124 5801021177

CÔNG TY TNHH TƯ 
VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG KIẾN ĐẠI 
VIỆT

Số 162A đường Hồ Xuân 
Hương, Phường 12, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

          
20.503.562 

           
20.503.562   

125 5801270945
Công Ty TNHH Dịch Vụ 
Vận Tải Hàng Hóa Việt 
Thắng

Số 68,  Hoàng Diệu, 
Phường 5, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
6.621.000 

             
6.621.000   

126 5801277820 CÔNG TY TNHH THE 
MARRIED BEANS

Số 44 đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

        
114.887.696 

         
114.887.696   

127 5801317382 CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN KAN VN

Lô F04 Khu quy hoạch An 
Sơn, Phường 4, Thành phố 
Đà Lạt, Lâm Đồng

        
200.721.981 

         
200.721.981   

128 5801319284

CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THUẬN AN 
GIA

Số 11 Hà Huy Tập, Phường 
3, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
5.884.075 

             
5.884.075   

129 5801321212
CÔNG TY TNHH DỊCH 
VỤ T&T HUỲNH GIA 
ĐÀ LẠT

Số 51 đường Mạc Đĩnh Chi, 
Phường 4, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
16.342.409 

           
16.342.409   

130 5801342861 CÔNG TY TNHH DALAT 
DŨNG PHÁT

Số 5 đường Đống Đa, 
Phường 3, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
13.847.400 

           
13.847.400   



131 5801346104 CÔNG TY TNHH MÊ ĐÀ 
LẠT

Lô 50 Khu quy hoạch Golf 
Valley, Phường 2, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

            
7.015.919 

             
7.015.919   

132 5801354031 CÔNG TY TNHH THIÊN 
KHÁNH LINH

Số 3 Đống Đa, Phường 3, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
8.458.400 

             
8.458.400   

133 5801355701 CÔNG TY TNHH ĐẠI 
PHÚ QUÝ ĐL

Số 02 đường Trần Phú, 
Phường 3, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
7.440.200 

             
7.440.200   

134 5801369020 CÔNG TY TNHH RC
Lô 13, KQH KDC 51, Đống 
Đa, Phường 3, Thành phố 
Đà Lạt, Lâm Đồng

          
12.112.000 

           
12.112.000   

135 5801401690 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ 
THIÊN NHIÊN VIỆT

B4 Khu quy hoạch Hàn 
Thuyên, Phường 5, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

          
41.923.925 

           
41.923.925   

136 5801405053 CÔNG TY TNHH HOA 
TRÀ MI

Lô B2-4 Khu Công viên văn 
hóa và đô thị Đà Lạt - Golf 
Valley, Phường 2, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

          
73.727.645 

           
73.727.645   

137 5801411201
CÔNG TY TNHH BẤT 
ĐỘNG SẢN TUẤN PHÁT 
ĐÀ LẠT

Tổ 1 thôn 6, Xã Tà Nung, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

          
15.542.400 

           
15.542.400   

138 5801413657

CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
KHOÁNG SẢN NGỌC 
DIỆP

Số 25/3 Trần Phú, Phường 
4, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

          
11.830.350 

           
11.830.350   

139 5801417563 CÔNG TY TNHH HÀ 
ĐỨC AN

Số 09 Tô Hiến Thành, 
Phường 3, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
10.059.250 

           
10.059.250   



140 5801419289
CÔNG TY TNHH BẤT 
ĐỘNG SẢN THANH 
THÀNH TÂM

Số 67 Đường Nguyễn 
Trung Trực, Phường 4, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   

141 5801421344 CÔNG TY TNHH THUẬN 
PHƯỚC GROUP

36 Lê Lai, Phường 5, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

          
11.881.400 

           
11.881.400   

142 5801439687 CÔNG TY TNHH COSFIT
Số 10 đường Lý Tự Trọng, 
Phường 2, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
16.418.575 

           
16.418.575   

143 5801446846 CÔNG TY TNHH AN MỸ 
NGỌC

Số 09 Tô Hiến Thành, 
Phường 3, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
36.619.950 

           
36.619.950   

144 5801458489

CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
THUNG LŨNG NÀNG 
THƠ

Số 198 Lương Đình Của, 
Phường 11, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   

145 5801460657 CÔNG TY TNHH MTV 
CẦU ĐẤT GRENN

Số 1 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
6.605.700 

             
6.605.700   

146 5801469949 CÔNG TY TNHH LÊ 
CHƯƠNG ĐÀ LẠT

Số 100 Hùng Vương, 
Phường 11, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
72.538.716 

           
72.538.716   

147 5801471514 CÔNG TY TNHH VINY 
BUILD

Số 18 đường Ankroet, 
Phường 7, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
6.449.400 

             
6.449.400   

148 5801471708 CÔNG TY TNHH PHÚC 
AN GIA LÂM ĐỒNG

206 Phù Đổng Thiên 
Vương, Phường 8, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

            
6.339.900 

             
6.339.900   



149 5801474427 CÔNG TY TNHH 1000 
HOA

Tổ 3, Am Bà Giáo, đường 
Mimosa, Phường 10, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

            
5.299.925 

             
5.299.925   

150 5801484577 CÔNG TY TNHH TM DV 
VỪNG ƠI

Số 14B Thánh Mẫu, 
Phường 7, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
20.245.102 

           
20.245.102   

151 5801487419 CÔNG TY TNHH AN 
PHÁT ĐÀ LẠT HOME

24A Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường 7, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   

152 5801488229 CÔNG TY TNHH NAM 
ANH LADO

A11 Golden Hill, Nguyễn 
Trung Trực, Phường 3, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   

153 5801495924
CÔNG TY TNHH HƯNG 
TẤN PHÁT LAND LÂM 
ĐỒNG

Số 66 Vạn Hạnh, Phường 8, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
6.000.000 

             
6.000.000   

Nơi nhận:       
- Lãnh đạo Cục;       
- Phòng QLN;       
- Phòng TTKT1, 2, 3;       
- Lưu: VT, ntpdung.       
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